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27 BÀI TOÁN HÓA VÔ CƠ 9 HAY VÀ KHÓ

Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 46,4 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng ( vừa đủ ) thu được 2,24 lít khí SO2 (đkc ) và 120 gam muối.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Xác định công thức của oxit kim loại.

c) Viết phương trình hóa học của oxit trên với dung dịch HCl.

HD Giải:

Vì phản ứng của oxit kim loại với H2SO4 đặc, nóng sinh ra SO2 nên chứng tỏ kim loại có nhiều mức hóa trị.

  Gọi x,y lần lượt là hóa trị của kim loại R trong oxit và trong muối sunfat.

   R2Ox     + (2y-x)  H2SO4   (   R2(SO4)y    + (2y-x)H2O   +  (y-x) SO2 ( 

   Số mol SO2 = 2,24: 22,4 = 0,1 mol

  Gọi a là số mol H2SO4 pư ( số mol H2O = a (mol)

  Áp dụng  ĐL BTKL ta có:

                      46,4  + 98a  = 120 + 18a  +  0,1( 64 

giải ra  a = 1 mol  

  Số mol SO4 ( tạo muối) = 1 – 0,1 = 0,9 (mol)

  
[image: image317.emf]= 120 – 0,9( 96 = 33,6 gam
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 (oxit) = 46,4 – 33,6 = 12,8 (g)

 Ta có:   
[image: image3.wmf]2R33,6

16x12,8

=

 ( R = 21x       ( 1 ≤ x  ≤ 3, x nguyên hoặc x = 8/3 )

 Chỉ có x = 8/3 và R = 56 là thỏa mãn. Kim loại là Fe
Vậy CTHH của oxit là :   Fe3O4 

Phản ứng với dung dịch HCl


Fe3O4   +  8HCl ( 2FeCl3   +  FeCl2   +  4H2O

Bài 2: Cho luång khÝ CO ®i qua mét èng sø chøa m gam bét «xit s¾t (FexOy) nung nãng cho ®Õn khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn. DÉn toµn bé khÝ sinh ra ®i thËt chËm vµo 1 lÝt dung dÞch Ba(OH)2 0,1M thu ®­îc 9,85 gam kÕt tña. MÆt kh¸c khi hoµ tan toµn bé l­îng kim lo¹i s¾t t¹o thµnh ë trªn b»ng V lÝt dung dÞch HCl 2M (cã d­) th× thu ®­îc mét dung dÞch, sau khi c« c¹n thu ®­îc 12,7 gam muèi khan.

a. X¸c ®Þnh c«ng thøc s¸t «xit.

b. TÝnh m.

c. TÝnh V, biÕt r»ng dung dÞch HCl lµ ®· dïng d­ 20% so víi l­îng cÇn thiÕt.
HD Giải:

a. X¸c ®Þnh c«ng thøc oxit s¾t (FexOy) cã a (mol)

Ph¶n øng:  FexOy  + yCO  
[image: image4.wmf]¾
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to

 xFe + yCO2[image: image5.wmf]­

         (1)

                  a(mol)               
[image: image6.wmf]®

  ax(mol) ay(mol)

                  Ba(OH)2 + CO2 ---> BaCO3[image: image7.wmf]¯

  +  H2O     (2)

                  0,05(mol)  0,05(mol) 
[image: image8.wmf]¬

0,05(mol)

                  Ba(OH)2 + 2CO2 ----> Ba(HCO3)2            (3)

                0,05(mol) --> 0,1(mol)

        Fe + 2HCl  -----> FeCl2  + H2 [image: image9.wmf]­

                          (4)

       ax(mol)                 ax(mol)

Ta cã nBa(OH)2  =  1x0,1 = 0,1(mol)

nBaCO3 = 9,85/ 197 = 0,05 (mol)

+ NÕu t¹o muèi trung hoµ (BaCO3 ) th×:

ay = 0,05 vµ ax = 12,7/127 = 0,1 (mol) => x/y = 2 (v« lý)

+ Khi cho CO2 vµo dung dÞch Ba(OH)2 th× t¹o muèi trung hoµ vµ muèi axit.

[image: image1.wmf]R
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   Tõ (2) vµ (3) => 
[image: image10.wmf]å

nCO2 =  0,15(mol)

Ta cã hÖ: 
[image: image11.wmf] ax = 0,1

                   ay = 0,15      => oxit s¾t: Fe2O3
b. TÝnh m:

Ph¶n øng:   Fe2O3  + 3CO  
[image: image12.wmf]¾
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 2Fe + 3CO2           (5)

  (mol)           0,05                                    0,15

Tõ (5) => nFe2O3 = 1/3 nCO2 = 0,15/3 = 0,05 (mol)

=> m = mFe2O3 = 0,05 x 160 = 8 (gam)

c. TÝnh V:

 Tõ (4) => nHCl  = ax.2 = 0,2 (mol)

V× HCl d­ 20% so víi l­îng cÇn thiÕt nªn:

VHCl = 0,2. 120%/ 2 = 0,12(lÝt)

Bài 3: NhiÖt ph©n hoµn hoµn 20 g hçn hîp MgCO3 , CaCO3 , BaCO3 thu ®­îc khÝ B. Cho khÝ B hÊp thu hÕt vµo n­íc v«i trong ®­îc 10 g kÕt tña vµ dung dÞch C. §un nãng dung dÞch C tíi ph¶n øng hoµn toµn toµn thÊy t¹o thµnh thªm 6 g kÕt tña.

Hái % khèi l­îng cña MgCO3 n»m trong kho¶ng nµo? 
HD Giải:

MgCO3  --> MgO + CO2
  

CaCO3  ---> CaO   + CO2
  

BaCO3  ---> BaO + CO2 

CO2 + Ca(OH)2 ---> CaCO3 + H2O

2CO2 + Ca(OH)2 ---> Ca(HCO3)2 

Ca(HCO3)2 ---> CaCO3 + H2O + CO2

Sè mol CaCO3 = 0,2 vµ 0,06 (mol)

Theo ph­¬ng tr×nh: Sè mol CO2 = 0,1 + 0,06.2 = 0,22 mol

Tæng sè mot 3 muèi c¸cbonat lµ 0,22 (mol) ---> Ta cã:

84x + 100y + 197z = 100 => 100y + 197z = 100 – 84x

x + y + x = 1,1 ---> y + x = y + x = 1,1 – 1,1 = z

100 < 
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 EMBED Equation.3  [image: image14.wmf]x
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  < 197 --> 52,5 < 84x < 86,75.

VËy % l­îng MgCO3 n¨m trong kho¶ng tõ 52,5% ®Õn 86,75%

Bài 4:Cho X, Y lµ hai dung dÞch HCl cã nång ®é kh¸c nhau. LÊy V lÝt dung dÞch X t¸c dông víi AgNO3 d­ t¹o thµnh 35,875 g kÕt tña. §Ó trung hoµ V lÝt dung dÞch Y cÇn 500 ml dung dÞch NaOH 0,3M

a. Khi tréng V lÝt dung dÞch X víi V lÝt dung dÞch Y thu ®­îc 2 lÝt dung dÞch Z. TÝnh CM cña dung dÞch Z.

b. NÕu lÊy 100ml dung dÞch X vµ lÊy 100ml dung dÞch Y cho t¸c dông hÕt víi kim lo¹i Fe th× l­îng hi®r« tho¸t ra ë X nhiÒu h¬n ë Y lµ 0,448 lÝt (§KTC). TÝnh CM dung dÞch X,Y

HD Giải:

 HCl   +   AgNO3   ---->   AgCl   +   HNO3    (1)

(mol)   0,25                         <---  0,25

           HCl   +  NaOH   ----->    NaCl   +  H2O        (2)

(mol)   0,15 <--  0,15

Ta cã: nAgCl   = 
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           nNaOH = 0,5 .0,3 = 0,15 (mol)

Tõ ph¶n øng (1) vµ (2)

CMz = 
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b. Ph¶n øng:

            2HCl  + Fe   ---->  FeCl2 +  H2        (1)

(mol)    
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            2HCl  + Fe   ---->  FeCl2 +  H2        (2)

(mol)    
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Theo c©u (a)

nHCl (1) = nAgNO3 = Cx.V = 0,25

nHCl (2)  = nNaOH  =  Cy . V = 0,15

Trong V lÝt dung dÞch HCl th× cã 0,25 mol HCl

Trong 0,1 lÝt dung dÞch HCl th× cã 
[image: image21.wmf]V
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T­¬ng tù: Trong V’ lÝt dung dÞch HCl th× cã 0,15 mol HCl

                 Trong 0,1lÝt dung dÞch HCl th× cã 
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Theo ®Ì bµi: nH2 = 
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 ;  V+V’ =2(V,V’<2)

=> 5(2-V) – 3V = 8V(2-V)

=> 10 -5V – 3V = 16V = 8V2

[image: image292.wmf]3
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=> 8V2  - 24V + 10 = 0 =>    V1= 0,5

                                                             V2 = 0,25 > 2   (Lo¹i)

V=0,5 => V’ = 1,5 => Cx = 0,5 (M) vµ Cy = 0,1 (M)
Bài 5: Cho một luồng khí CO đi qua ống đựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 đốt nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được chất rắn B gồm 4 chất nặng 4,784 g. Khí ra khỏi ống sứ cho hấp thụ vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thì thu được 9,062 g kết tủa.Mặt khác, hòa tan chất rắn B bằng dung dịch HCl dư thấy thoát ra 0,6272 lít hiđro (đktc).

a. Tính phần trăm khối lượng các chất trong A

b. Tính phần trăm khối lượng các chất trong B. Biết rằng trong B số mol sắt từ oxit bằng 1/3 tổng số mol của sắt(II) và sắt (III) oxit.

HD Giải:

a.Tính phần trăm khối lượng các oxit trong A

Gọi a, b lần lượt là số mol của FeO và Fe2O3 trong 0,04 mol hỗn hợp A:

a+b=0,04(1)

Các phản ứng xảy ra:

3Fe2O3 + CO--> 2Fe3O4  + CO2
Fe3O4 + CO--> 3FeO  + CO2
FeO + CO--> Fe + CO2
Chất rắn B gồm: Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 dư

Khí ra khỏi ống sứ là CO2
CO2 + Ba(OH)2 --> BaCO3 + H2O

Ta có nCO2= nBaCO3=
[image: image27.wmf]197
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=0,046(mol)

nCO tham gia phản ứng =nCO2=0,046 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: mA + mCO =mB + mCO2
mA=5,52g


[image: image28.wmf]Þ

mA = 72a +160b =5,52 (2)

Từ (1) và (2) ta tính được a= 0,01 ; b=0,03

%FeO =
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%Fe2O3= 100-13,04= 86,96%

b. Phần trăm khối lượng các chất trong B

Gọi x, y, z, t lần lượt là số mol của Fe, Fe2O, Fe3O4 và Fe2O3 trong hỗn hợp B:

Ta có: mB=56x+ 72y+ 232z +160t = 4,784           (3)

Biết nFe3O4= 
[image: image30.wmf]3
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( nFeO + nFe2O3)


[image: image31.wmf]Þ

z= 
[image: image32.wmf]3
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(y+t)                       (4)

B tan trong dung dịch HCl dư: 

Fe + 2HCl--> FeCl2 + H2
FeO + HCl--> FeCl2 + H2O

Fe3O4 + 8HCl--> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe2O3 + 6HCl--> 2FeCl3 + 3H2O


[image: image33.wmf]Þ

nH2 = 
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[image: image35.wmf]Þ

x= 0,028     (5)

Khối lượng sắt trong hỗn hợp A bằng khối lượng trong hỗn hợp B

56(a+2b)= 56(x+ y+ 3z+ 2t)


[image: image36.wmf]Þ

 x+y+ 3z + 2t= 0,07                 (6)

Từ (3), (4), (5), (6) 
[image: image37.wmf]Þ

x= 0,028     y=0,012

z= 0,006   t=0,006

%Fe= 32,78%                               %FeO=18,06%

%Fe3O4=29,1%                            % Fe2O3 = 20,06%
Bài 6: Cã hai dung dÞch; H2SO4 (dung dÞch A), vµ NaOH (dung dÞch B). Trén 0,2 lÝt dung dÞch A víi 0,3 lÝt dung dÞch B ®­îc 0,5 lÝt dung dÞch C. 

       LÊy 20 ml dung dÞch C, thªm mét Ýt qu× tÝm vµo, thÊy cã mµu xanh. Sau ®ã thªm tõ tõ dung dÞch HCl 0,05M tíi khi qu× tÝm ®æi thµnh mµu tÝm thÊy hÕt 40 ml dung dÞch axit.

       Trén 0,3 lÝt A víi 0,2 lÝt B ®­îc 0,5 lÝt dung dÞch D. LÊy 20 ml dung dÞch D, thªm mét Ýt qu× tÝm vµo thÊy cã mµu ®á. Sau ®ã thªm tõ tõ dung dÞch NaOH 0,1M tíi khi qu× tÝm ®æi thµnh mµu tÝm thÊy hÕt 80 ml dung dÞch NaOH.

      a. TÝnh nång ®é mol/l cña 2 dung dÞch A vµ B.

      b. Trén VB lÝt dung dÞch NaOH vµo VA  lÝt dung dÞch H2SO4 ë trªn ta thu ®­îc dung dÞch E. LÊy V ml dung dÞch E cho t¸c dông víi 100 ml dung dÞch BaCl2 0,15 M ®­îc kÕt tña F. MÆt kh¸c lÊy V ml dung dÞch E cho t¸c dông víi 100 ml dung dÞch AlCl3 1M ®­îc kÕt tña G. Nung F hoÆc G ë nhiÖt ®é cao ®Õn khèi l­îng kh«ng ®æi th× ®Òu thu ®­îc 3,262gam chÊt r¾n. TÝnh tØ lÖ VB:VA

HD Giải:

a.    PTHH:

+ LÇn thÝ nghiÖm 1: 2NaOH + H2SO4  (  Na2SO4 + 2H2O          (1)

V× qu× tÝm hãa xanh, chøng tá NaOH d­. Thªm HCl:

                                  HCl + NaOH (  NaCl + H2O                        (2)  

+ lÇn thÝ nghiÖm 2: ph¶n øng (1) x¶y ra, sau ®ã qu× hãa ®á chøng tá H2SO4 d­. Thªm                 

   NaOH:                  2NaOH + H2SO4 (  Na2SO4 + 2H2O (3) 
+ §Æt x, y lÇn l­ît lµ nång ®é mol/l cña dung dÞch A vµ dd B: Tõ (1),(2),(3) ta cã:

0,3y - 2.0,2x = 
[image: image38.wmf]0,05.40500

.

100020

= 0,05 (I)

0,3x - 
[image: image39.wmf]0,2

2

y

= 
[image: image40.wmf]0,1.80500

1000.220

= 0,1 (II)

Gi¶i hÖ (I,II) ta ®­îc: x = 0,7 mol/l ,  y = 1,1 mol/l  
b. V× dung dÞch E t¹o kÕt tña víi AlCl3 , chøng tá NaOH cßn d­.

              AlCl3 + 3NaOH (  Al(OH)3 + 3NaCl            (4)

                  2Al(OH)3 
[image: image41.wmf]0
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 Al2O3 + 3H2O                  (5)

            Na2SO4 + BaCl2 (   BaSO4 + 2NaCl                 (6)  

Ta cã n(BaCl2) = 0,1.0,15 = 0,015 mol

n(BaSO4) = 
[image: image42.wmf]3,262

233

= 0,014mol < 0,015 

=> n(H2SO4) = n(Na2SO4) = n(BaSO4) =  0,014mol . VËy VA = 
[image: image43.wmf]0,014

0,7

= 0,02 lÝt 

n(Al2O3) =
[image: image44.wmf]3,262

102

=0,032 mol vµ n(AlCl3) = 0,1.1 = 0,1 mol.                      
+ XÐt 2 tr­êng hîp cã thÓ x¶y ra:

- Tr­êng hîp 1: Sau ph¶n øng víi H2SO4 , NaOH d­ nh­ng  thiÕu so vêi AlCl3 (ë p­ (4): n(NaOH) p­ trung hoµ axit = 2.0,014 = 0,028 mol

n(NaOH p­ (4) = 3n(Al(OH)3) = 6n(Al2O3) = 6.0,032 = 0,192 mol.

tæng sè mol NaOH b»ng 0,028 + 0,192 = 0,22 mol

ThÓ tÝch dung dÞch NaOH 1,1 mol/l lµ 
[image: image45.wmf]0,22

1,1

= 0,2 lÝt . TØ lÖ VB:VA = 0,2:0,02 =10 
- Tr­êng hîp 2: Sau (4) NaOH vÉn d­ vµ hoµ tan mét phÇn Al(OH)3:

Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O (7)

Tæng sè mol NaOH p­ (3,4,7) lµ: 0,028 + 3.0,1 + 0,1 - 2.0,032 = 0,364 mol

ThÓ tÝch dung dÞch NaOH 1,1 mol/l lµ 
[image: image46.wmf]0,364

1,1

≃ 0,33 lÝt

=> TØ lÖ VB:VA = 0,33:0,02 = 16,5
Bài 7: Cho 5,12 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Fe và Cu ở dạng bột tác dụng với 150 ml dung dịch HCl 2M, sau khi phản ứng kết thúc thấy chỉ thoát ra 1,792 lít khí H2 (đktc). Đem lọc rửa thu được 1,92 gam chất rắn B.


a. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp X.


b. Cho 2,56 gam hỗn hợp X tác dụng với 250 ml dung dịch AgNO3 0,34M. Khuấy kỹ hỗn hợp để cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch và chất rắn E. Tính khối lượng của chất rắn E.

HD Giải:
a.
Các phương trình hóa học:

Mg  +   2HCl  
[image: image47.wmf]¾¾®

   MgCl2   +   H2

(1)

Fe   +   2HCl  
[image: image48.wmf]¾¾®

   FeCl2  +   H2

(2)


Vì 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image52.wmf]HCl
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 = 0,15 mol nên axit còn dư sau phản ứng.


Vậy khối lượng Cu có trong 5,12 gam hỗn hợp X là:


[image: image53.wmf]Cu

m

 = 1,92 gam

Gọi x và y lần lượt là số mol Mg và Fe có trong 5,12 gam hỗn hợp X. Theo đề bài ta có:

24x  +  56y  =  5,12 ‒ 1,92  =  3,2

(I)


Mặt khác, số mol H2 sinh ra từ (1) và (2) ta có:

x  +  y  =  0,08



(II)


Từ (I) và (II) ta có:

x = y  = 0,04 mol


Vậy khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp là:


[image: image54.wmf]Mg
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  = 0,04 . 24 = 0,96 gam

[image: image55.wmf]Fe

m

 = 0,04 . 56  =  2,24 gam
b. 
Các phương trình phản ứng xảy ra:

Mg  +   2AgNO3  
[image: image56.wmf]¾¾®

   Mg(NO3)2  +   2Ag

(3)
Fe  +   2AgNO3  
[image: image57.wmf]¾¾®

   Fe(NO3)2  +   2Ag

(4)
Cu  +   2AgNO3  
[image: image58.wmf]¾¾®

   Cu(NO3)2  +   2Ag

(5)

Ta nhận thấy lượng hỗn hợp X tham gia phản ứng với AgNO3 bằng 
[image: image59.wmf]1
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 lượng hỗn hợp X tham gia phản ứng với HCl. Vậy số mol mỗi kim loại có trong 2,56 gam hỗn hợp X là:
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 = 0,015 mol


Theo đề bài, số mol AgNO3 là:


[image: image64.wmf]3

AgNO

n

 = 0,25 . 0,34  =  0,085 mol


Theo phản ứng (3) và (4) ta dễ thấy Mg và Fe phản ứng hết. Lượng AgNO3 tham gia phản ứng (3) và (4) là:  2 . (0,02 + 0,02) = 0,08 mol

Vậy lượng AgNO3 tham gia phản ứng (5) là:  0,085  - 0,08 = 0,005 mol


Vậy lượng Cu tham gia phản ứng là:  
[image: image65.wmf]0,005

2

 = 0,0025 mol


Lượng Cu còn dư là:  0,015 - 0,0025  = 0,0125 mol


Vậy chất rắn E gồm Ag và Cu dư với khối lượng là:


[image: image66.wmf]E

m

 = 0,085 . 108  +  0,0125  .  64  =  9,98 gam
Bài 8: Hỗn hợp A gồm hai kim loại Na và Al.

1) Hòa tan A vào nước dư:

a) Xác định tỉ lệ số mol  
[image: image67.wmf]Na

Al

n

n

 để hỗn hợp A tan hết?

b) Nếu khối lượng A là 16,9 gam cho tan hết trong lượng nước dư thì thu được 12,32 lít khí H2 (đktc). Xác định khối lượng mỗi kim loại trong A?

2) Cho 16,9 gam hỗn hợp A như trên vào 2 lít dung dịch HCl 0,75M, phản ứng xong thu được dung dịch X. Cho 2 lít dung dịch KOH vào X  kết thúc các phản ứng thì thu được 7,8 gam kết tủa. Xác định nồng độ mol/lít của dung dịch KOH đã dùng?

HD Giải:
1. a) Cho hỗn hợp A tan hết trong nước.

PTHH : 2Na  + 2H2O  
[image: image68.wmf]¾¾®

 2NaOH  +  H2  (1)
              2Al  +2NaOH + 2H2O 
[image: image69.wmf]¾¾®

 2NaAlO2   + 3H2  (2)

Gọi x, y lần lượt là số mol Na, Al trong hỗn hợp A ( x, y>0)

Theo PT 1, 2 để hỗn hợp A tan hết thì nNa: nAl = 
[image: image70.wmf]1
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b) Khi mA = 16,9 (gam) và 
[image: image71.wmf]2
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ta có phương trình: 23x  + 27y = 16,9(I)
Theo PT 1: 
[image: image72.wmf]2
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Theo PT 2:  
[image: image73.wmf]2
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Ta có PT: 
[image: image74.wmf]13
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[image: image293.emf]Kết hợp I và II ta có hệ:   23x  + 27y = 16,9
                                         
[image: image75.wmf]13
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Giải hệ ta được: x = 0,5; y = 0,2. Vậy khối lượng của Na = 0,5.23= 11,5(gam)

                                                             Khối lượng của Al = 0,2.27 = 5,4 (gam)
2. Cho 16,9 gam A ( Na = 0,5 mol; Al = 0,2 mol) vào dung dịch HCl 

nHCl = 2. 0,75 = 1,5 (mol)

PTHH:  2Na  +  2HCl    
[image: image76.wmf]¾¾®

 2NaCl  +  H2 (3)

              2Al   +  6HCl  
[image: image77.wmf]¾¾®

 2AlCl3  +  3H2 (4)

Vì  nHCl = 1,5 >  nNa  + 3nAl = 1,1 (mol). Vậy HCl phản ứng dư.

Ta có : nHCl dư = 1,5 - 1,1 = 0,4 (mol)
Khi cho dung dịch KOH và dung dịch sau phản ứng vì có kết tủa HCl hết:

PTHH:  KOH  +  HCl   
[image: image78.wmf]¾¾®

 KCl  +  H2O ( 5)


0,4
0,4

              3KOH  +  AlCl3 
[image: image79.wmf]¾¾®

 Al(OH)3  + 3KCl (6)


3a
a
a

Có thể xảy ra : KOH + Al(OH)3  
[image: image80.wmf]¾¾®

 KAlO2  +  H2O (7)


b
b
Trường hợp 1: không xảy ra phản ứng 7. AlCl3 dư, KOH hết
a = 
[image: image81.wmf]7,8
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[image: image82.wmf]Þ

nKOH = 0,4  +  0,3 = 0,7 (mol).

Vậy nồng độ dung dịch KOH là: CM =
[image: image83.wmf]0,7
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Trường hợp 2: Xảy ra phản ứng 7. Sau phản ứng 6 AlCl3 hết, sau pứ 7 KOH hết Al(OH)3 dư = 0,1 (mol)


[image: image84.wmf]Þ

 a = 0,2 


[image: image85.wmf]Þ

 b = a – 0,1 = 0,1(mol) 


[image: image86.wmf]Þ

nKOH = 0,4  +  3a + b = 1,1 (mol)

Vậy nồng độ dung dịch KOH là: CM 
[image: image87.wmf]1,1
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Bài 9: Hòa tan hoàn toàn 24,625 gam hỗn hợp muối gồm KCl, MgCl2 và NaCl vào nước, rồi thêm vào đó 300 ml dung dịch AgNO3 1,5M. Sau phản ứng thu được dung dịch A và kết tủa B. Cho 2,4 gam Mg vào dung dịch A, khi phản ứng kết thúc lọc tách riêng chất rắn C và dung dịch D. Cho toàn bộ chất rắn C vào dung dịch HCl loãng dư, sau phản ứng thấy khối lượng của chất rắn C giảm đi 1,92 gam. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch D, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi được 4 gam chất rắn E. Tính phần trăm khối lượng các muối có trong hỗn hợp ban đầu. 
HD Giải:
[image: image294.emf]  KCl     +   AgNO3              AgCl  + KNO3                   (1)
[image: image295.wmf]¹

  NaCl   +   AgNO3              AgCl  + NaNO3                 (2)
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  MgCl2 + 2AgNO3            2AgCl  + Mg(NO3)2            (3)
[image: image297.emf]  Mg + 2AgNO3 dư              Mg(NO3)2  + 2Ag               (4)

[image: image298.emf]  Mg dư   +   2HCl            MgCl2 + H2                           (5)
[image: image299.wmf][image: image300.wmf]  Mg(NO3)2  + 2NaOH            Mg(OH)2 + 2NaNO3       (6)  

  Mg(OH)2            MgO  + H2O                                      (7)

[image: image301.wmf][image: image302.wmf]Từ (6,7): n              = n        = 
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 n          = n              = 
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Từ (4):        n          = 2. 0,02 = 0,04 mol
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[image: image309.wmf]Từ (3):  n          = n                = 0,1 – 0,02 = 0,08 mol 
[image: image92.wmf]Þ

n           = 0,16mol

 Đặt x, y là số mol KCl, NaCl

 Từ (1-2): 74,5x + 58,5y = 24,625 – 0,08. 95 = 17,025        (I)

                       x + y = (0,3. 1,5) – (0,16 + 0,04) = 0,25        (II)

  Giải (I, II):  x = 0,15 ; y = 0,1.
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[image: image312.wmf]¹

        %m         =  30,86%.
Bài 10: Hoµ tan 5,64 gam Cu(NO3)2 vµ 1,70 gam AgNO3 vµo n­íc ®­îc 101,43 gam dung dÞch A. Cho 1,57 gam bét kim lo¹i gåm Al vµ Zn vµo dung dÞch A. Sau khi c¸c ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®­îc phÇn r¾n B vµ dung dÞch D chØ chøa hai muèi. Ng©m r¾n B trong dung dÞch H2SO4 lo·ng kh«ng thÊy cã khÝ bay ra. H·y tÝnh nång ®é phÇn tr¨m mçi muèi trong dung dÞch D. 
HD Giải: 


[image: image95.wmf]43
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Al  +  3AgNO​3  
[image: image96.wmf]®

  Al(NO3)3  +  3Ag

2Al  + 3Cu(NO3)2  
[image: image97.wmf]®

  2Al(NO3)3  +  3Cu

Zn  +  2AgNO​3  
[image: image98.wmf]®

  Zn(NO3)2  +  2Ag

Zn  + Cu(NO3)2  
[image: image99.wmf]®

  Zn(NO3)2  +  Cu

V× D chØ chøa hai muèi vµ r¾n B kh«ng ph¶n øng víi H2SO4 lo·ng nªn c¸c chÊt võa ®ñ ph¶n øng víi nhau; 

D chØ chøa hai muèi lµ   Al(NO3)3  , Zn(NO3)2  

r¾n B lµ Ag vµ Cu

Gäi x, y lµ sè mol Al vµ Zn  ta cã:                                27x  +  65y   =  1,57 (*)

¸p dông B¶o toµn electron  ta cã:                                    3x  +  2y    =   0,07 (**)

Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ®­îc x = 0,01 vµ y  =  0,02

Khèi l­îng dung dÞch D  =  101,43  + 1,57 -  ( 0,03 . 64 + 0,01 . 108)  =  100 g

TÝnh ®­îc                             
[image: image100.wmf]33
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Bài 11: Hoµ tan m gam hçn hîp gåm Na2CO3 vµ NaHCO3  vµo n­íc ®­îc dung dÞch A. Cho tõ tõ ®Õn hÕt 100 ml dung dÞch HCl 1,5M vµo dung dÞch A, thu ®­îc dung dÞch B vµ 1,008 lÝt khÝ (®ktc). Cho B t¸c dông víi Ba(OH)2 d­ thu ®­îc 29,55 gam kÕt tña. 

a. H·y tÝnh m

b. NÕu ng­êi ta ®æ hÕt dung dÞch A vµo b×nh ®ùng 100 ml dung dich HCl 1,5M. H·y tÝnh thÓ tÝch khÝ CO2 (®ktc) ®­îc t¹o ra
HD Giải:

a.  Gäi x, y lÇn l­ît lµ sè mol Na2CO3 vµ NaHCO3 cã trong hçn hîp

TÝnh sè mol HCl  =  0,15 mol;  sè mol BaCO3  =  0,15 mol; sè mol CO2 = 0,045 mol

   Na2CO3  +  HCl  
[image: image102.wmf]®

  NaHCO3  +   NaCl 

NaHCO3  +   HCl  
[image: image103.wmf]®

  NaCl  +  H2O  +  CO2 

  0,045         0,045                                  0,045

NaHCO3  +  Ba(OH)2  
[image: image104.wmf]®

  BaCO3  +  NaOH  +  H2O

  0,15                                   0,15

Ta cã:  Sè mol HCl  =   x  +  0,045  =  0,15   
[image: image105.wmf]®

   x  =  0,105

    Sè mol kÕt tña  =   x  +  y  -  0,045   =  0,15    
[image: image106.wmf]®

   y  =  0,09

m  =  0,105 . 106  +  0,09 .  84  =  18,69 gam.

b.  Khi ®æ dung dÞch A  vµo  b×nh ®ùng 100 ml dung dich HCl 1,5M xÐt hai kh¶ n¨ng

*   Na2CO3 ph¶n øng tr­íc

    Na2CO3  +  2HCl  
[image: image107.wmf]®

   2NaCl  +  H2O  +  CO2  

                      0,15                                        0,075   

                                                                  
[image: image108.wmf]2
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 *   NaHCO3  ph¶n øng tr­íc

NaHCO3  +   HCl  
[image: image109.wmf]®

  NaCl  +  H2O  +     CO2 

0,09              0,09                                      0,09

Na2CO3  +  2HCl  
[image: image110.wmf]®

   2NaCl  +  H2O  +  CO2  
                    0,06                                       0,03

Tæng sè mol CO2  =  0,12    
[image: image111.wmf]®

   
[image: image112.wmf]2
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V× hai chÊt ph¶n øng ®ång thêi nªn                     1,68  l    <   
[image: image113.wmf]2
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Bài 12: Dung dÞch A chøa hai muèi lµ AgNO3 vµ Cu(NO3)2 trong ®ã nång ®é cña AgNO3 lµ 1M. Cho 500 ml dung dÞch A t¸c dông víi 24,05 gam hçn hîp KI vµ KCl t¹o ra ®­îc 37,85 gam kÕt tña vµ dung dÞch B. Ng©m mét thanh kÏm vµo dung dÞch B, sau khi kÕt thóc ph¶n øng nhËn thÊy khèi l­îng thanh kÏm t¨ng thªm 22,15 g.

a. X¸c ®Þnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo sè mol cña KI vµ KCl trong hçn hîp cña chóng.

b. TÝnh khèi l­îng Cu(NO3)2 cã trong 500 ml dung dÞch A. 

HD Giải:
a.  Sè mol AgNO3 =  0,5 mol

     NÕu toµn bé l­îng kÕt tña lµ AgCl th× sè mol lµ 
[image: image114.wmf]37,85

143,5

 =  0,2637 mol

V× sè mol kÕt tña < 0,2637  < sè mol AgNO3 ( 0,5 mol) nªn KI vµ KCl ®· ph¶n øng hÕt

           AgNO3 + KI  
[image: image115.wmf]®

  AgI  +  KNO3      (1)

           AgNO3 + KCl  
[image: image116.wmf]®

  AgCl  +  KNO3   (2)

§Æt x, y lµ sè mol KI vµ KCl trong hçn hîp. Ta cã hÖ ph­¬ng tr×nh

166x  +  74,5y   =  24,05

235x  +  143,5y = 37,85

Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh ®­îc x = y = 0,1 mol

Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo sè mol cña hçn hîp lµ 50% KI vµ 50% KCl

b. 

Sè mol AgNO3  =  0,5, ®· ph¶n øng lµ 0,2 , cßn trong dung dÞch B lµ 0,3 mol

Ph¶n øng víi Zn

              Zn  +  2AgNO3   
[image: image117.wmf]®

  Zn(NO3)2  +  2Ag   (3)

             Zn  +  Cu(NO3)2  
[image: image118.wmf]®

 Zn(NO3)2  +  Cu    (4)

Theo (3) khèi l­îng thanh Zn t¨ng 0,3.108  -  0,15.65  =  22,65 g

Nh­ vËy trong ph¶n øng (4) khèi l­îng thanh Zn gi¶m 22,65  -  22,15  =  0,5 g

Theo (4) tÝnh ®­îc sè mol Cu(NO3)2 cã trong dung dÞch A lµ 0,5 mol

Khèi l­îng Cu(NO3)2 trong A lµ 94 gam
Bài 13: Cho V lít khí CO (đktc) đi qua ống sứ chứa 3,48 gam oxit kim loại nung nóng đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 20. Dẫn toàn bộ lượng khí này vào bình chứa 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,08M, sau phản ứng thu được 3,94 gam kết tủa và dung dịch A. Lọc tách kết tủa rồi cho dung dịch nước vôi trong dư vào dung dịch A ta thu được p gam kết tủa. Cho toàn bộ lượng kim loại thu được ở trên vào bình chứa dung dịch HCl dư, phản ứng kết thúc thu được 1,008 lít H2 (đktc). Viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra. Tính V, m, p và xác định công thức của oxit kim loại trên. 

HD Giải:
- Đặt công thức oxit kim loại là MxOy; có số mol là a. 

- 
[image: image119.wmf]20.240
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Phương trình hoá học:

                           MxOy  +  yCO   
[image: image121.wmf]o
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  xM   +   yCO2               (1)

               mol:      a             ay                    ax          ay

                          CO2  +   Ba(OH)2     (  BaCO3   +   H2O   (2)

                          CO2  +    BaCO3   +   H2O   (  Ba(HCO3)2   (3)

                          Ba(HCO3)2  +   Ca(OH)2   (   BaCO3  +  BaCO3  +  2H2O  (4)

                          2M  +    2nHCl  (   2MCln  +    nH2         (5)

                 mol:  ax                                            0,5nax

                          (Với n là hoá trị của  kim loại M)

- Tính V:

Theo (2): 
[image: image122.wmf](
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Theo (3): 
[image: image125.wmf](
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image127.wmf]2
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- Tính m:  áp dung ĐLBTKL ta có:  m  =  3,48  +  0,06.28  -  0,06.44 =  2,52 gam

- Tính p: Theo (3), (4): 
[image: image131.wmf](
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   p  =  0,02 . 100  +  0,02 . 197  =  5,94 gam

- Xác định công thức của oxit kim loại:

Theo (5): 
[image: image132.wmf]2
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Mặt khác: m=axM=2,52 gam
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 n=2 và M =  56 (Fe) thoả mãn 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image136.wmf]0,09
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Ta lại có 
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Vậy công thức oxit kim loại là  Fe3O4
Bài 14: Hoà tan 19 gam hỗn hợp Na2CO3 và MCO3  có số mol bằng nhau trong dung dịch H2SO4 loãng dư, khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn trong 1 lít dd Ca(OH)2 0,15M thu được 18,1 gam hỗn hợp muối khan. Xác định kim loại M?

HD Giải:

+ Đặt x là số mol của mỗi muối cacbonat ta có: 106x + x(M+60) = 19 (I)

+ Phản ứng xảy ra:

    Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O           (1)

    MCO3 + H2SO4 → MSO4 + CO2↑ + H2O                (2)

    Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O                            (3)

    Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2                              (4)

+ Gọi a, b lần lượt là số mol Ca(OH)2 ở (3, 4). Theo (3, 4) và giả thiết ta có hệ:
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 ( tổng số mol CO2 = a + 2b = 0,2 mol.

+ Theo (1, 2) ta có: số mol CO2 = x + x = 0,2 mol ( x = 0,1 mol. Thay x = 0,1 mol vào (I) ta được: M = 24. Vậy M là Magie.
Bài 15: Hòa tan hết 5,6 gam Fe trong dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch A. Thêm NaOH dư vào A thu được kết tủa B. Nung B trong điều kiện không có oxi đến khối lượng không đổi được chất rắn D còn nung B trong không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E. Biết mE – mD = 0,48 gam. Tính số mol mỗi chất trong A?
HD Giải: 
+ Khi Fe phản ứng với H2SO4 đặc nóng phải có phương trình.
   2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

+ Nếu A chỉ có Fe2(SO4)3 thì B chỉ có Fe (OH)3 ( khi nung trong điều kiện không có oxi và trong không khí đều thu được Fe2O3 không phù hợp với giả thiết do đó A phải có FeSO4 do có phản ứng:      Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4
+ Nếu sau pư trên mà cả Fe và Fe2(SO4)3 đều phản ứng hết thì A chỉ có FeSO4 khi đó dễ thấy mE – mD = 0,8 gam (trái giả thiết). Vậy A phải có hai muối

+ Đặt x, y lần lượt là số mol FeSO4 và Fe2(SO4)3 có trong A ta có: 

0,1 mol Fe 
[image: image141.wmf]4

243

FeSO: x mol

Fe(SO): y mol

ì
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î


+ Áp dụng ĐLBTNT ta có: x + 2y = 0,1 (I)

+ Khhi A + NaOH ta có:

          FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4
Mol:      x                              x

          Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 2Fe(OH)3↓ + 3Na2SO4
Mol:      y                                      2y

( Kết tủa B có: x mol Fe(OH)2 và 2y mol Fe(OH)3.

+  Khi nung B không có oxi ta có:

          Fe(OH)2 
[image: image142.wmf]0
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 FeO + H2O

Mol:      x                       x

          2Fe(OH)3 
[image: image143.wmf]0
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 Fe2O3 + 3H2O

Mol:      2y                       y

( mD = 72x + 160y (II)
+ Khi nung B trong không khí ta có:

          2Fe(OH)2  + ½ O2 
[image: image144.wmf]0
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 Fe2O3 + 2H2O

Mol:      x                                      0,5x

          2Fe(OH)3 
[image: image145.wmf]0
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 Fe2O3 + 3H2O

Mol:      2y                       y

( mE = 80x + 160y (III)
+ Từ (II, III) và giả thiết ta có: (80x+160y) – (72x+160y) = 0,48 hay x = 0,06 mol

+ Thay x = 0,06 mol vào (I) được y  = 0,02 mol.

+ Vậy A có 0,06 mol FeSO4 và 0,02 mol Fe2(SO4)3.
Bài 16: Hỗn hợp X gồm Fe và kim loại R có hóa trị không đổi. Hòa tan hết 3,3 gam X trong dung dịch HCl dư được 2,9568 lít khí ở 27,30C và 1 atm. Mặt khác cũng hòa tan hết 3,3 gam trên trong dung dịch HNO3 1M lấy dư 10% thì được 896 ml hỗn hợp khí Y gồm N2O và NO ở đktc có tỉ khối so với hỗn hợp (NO + C2H6) là 1,35 và dung dịch Z chứa hai muối.

a. Tìm R và % khối lượng các chất trong X

b. Cho Z phản ứng với 400 ml dung dịch NaOH thấy xuất hiện 4,77 gam kết tủa. Tính CM của NaOH biết Fe(OH)3 kết tủa hoàn toàn.
HD Giải:
a/ 
 Số mol H2 = 
[image: image146.wmf]2,9568.1

0,082.(27,3273)

+

 = 0,12 mol; số mol Y = 
[image: image147.wmf]0,896

22,4

= 0,04 mol

+ Gọi a, b lần lượt là số mol của N2O và NO, vì NO và C2H6 đều có M = 30 đvC nên ta có hệ:

                      
[image: image148.wmf]ab0,04

44a30b

1,35

30(ab)
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 ( 
[image: image149.wmf]a0,03 mol

b = 0,01 mol
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+ Đặt x, y lần lượt là số mol của Fe và R trong 3,3 gam X ta có: 56x + Ry = 3,3 (I)

+ Gọi n là hóa trị của R(n
[image: image150.wmf]£

4). Áp dụng ĐLBT electron ta có:


[image: image151.wmf]2xny0,12.2
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( 
[image: image152.wmf]x 0,03 mol  (II)

ny = 0,18 mol  (III)

=
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+ Thay x = 0,03 mol vào (I) được; Ry = 1,62 (IV)

+ Chia (IV) cho (III) được: R = 9n ( chỉ có n = 3; R = 27 = Al là phù hợp khi đó thay n = 3 vào (III) ta có: y = 0,06 mol

+ Vậy: R  là Al với %mAl = 
[image: image153.wmf]0,06.27

.100%

3,3

= 49,1%; %mFe = 50,9%

b/ + Ta có: Số mol HNO3 phản ứng = tổng số mol e trao đổi + số mol N trong khí

                                           = (0,03.8 + 0,01.3) + (0,03.2 + 0,01.1) = 0,34 mol

( Số mol HNO3 dư = 0,34.10/100 = 0,034 mol.

+ Ta luôn có: nFe(NO3)3 = nFe và nAl(NO3)3 = nAl. 

Do đó dung dịch Z có: Fe(NO3)3 = 0,03 mol; Al(NO3)3 = 0,06 mol; HNO3 dư = 0,034 mol

 Khi Z + dd NaOH:

               HNO3  +  NaOH → NaNO3 + H2O                          (1)

Mol:        0,034       0,034                 

               Fe(NO3)3  +  3NaOH →  Fe(OH)3↓ + 3NaNO3        (2)

Mol:          0,03              0,09             0,03

               Al(NO3)3  +  3NaOH →  Al(OH)3↓ + 3NaNO3           (3)

Mol:        0,06 

Có thể có: Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O                     (4)

+ Khối lượng Al(OH)3 = 4,77 – 0,03.107 = 1,56 gam ( Al(OH)3 = 0,02 mol

 TH1: không xảy ra phản ứng (4): 

Số mol NaOH = 0,034 + 0,09 + 3.0,02 = 0,184 mol ( CM = 0,46 M

 TH2: xảy ra phản ứng (4): 

Số mol NaOH = 0,034 + 0,09 + 3.0,06 + (0,06 – 0,02) = 0,344 mol ( CM = 0,86M
Bài 17: Cho một mẫu Na vào 200 ml dung dịch AlCl3 thu được 2,8 lit khí ở đktc và một kết tủa A. Nung A đến khối lượng không đổi thu được 2,55 gam chất rắn. Tính nồng độ mol/lit của dung dịch AlCl3.
HD Giải:

Chất rắn là Al2O3 
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Các phản ứng xảy ra:  2Na  +  2H2O  
[image: image157.wmf]®

 2NaOH  +  H2  

                                                                  0,25         0,125

Trường hợp 1:  NaOH thiếu, chỉ có phản ứng:

                          3NaOH  +  AlCl3  
[image: image158.wmf]®

  Al(OH)3  +  3NaCl

                                 0,25                        
[image: image159.wmf]3
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                           2Al(OH)3  
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 Al2O3  +  3 H2O
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[image: image163.wmf]6
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 102  = 4,25 > 2,55  trường hợp này không xảy ra.

Trường hợp 2:  NaOH dư:

Ngoài phản ứng:  3NaOH  +  AlCl3  
[image: image164.wmf]®

  Al(OH)3  +  3NaCl 

                               0,15           0,05            0,05

                           2Al(OH)3  
[image: image165.wmf]¾
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 Al2O3  +  3 H2O

                               0,05                  0,025

nNaOH dư  = 0, 25  0,15 = 0,1 (mol)

Còn có phản ứng: 
 4NaOH  +  AlCl3  
[image: image166.wmf]®

 NaAlO2  +  3NaCl  +  2H2O

   0,1           0,025

CM AlCl3  =  
[image: image167.wmf]2
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Bài 18: Dùng V lit khí CO khử hoàn toàn 4 gam một oxit kim lọai, phản ứng kết thúc thu được kim loại và hỗn hợp khí X. Tỉ khối của X so với H2 là 19. Cho X hấp thụ hoàn toàn vào 2,5 lit dung dịch Ca(OH)2 0,025M người ta thu được  5 gam kết tủa. 

  
a. Xác định kim loại và công thức hóa học của oxit đó.

           b. Tính giá trị của V và thể tích của SO2 ở đktc tạo ra khi cho lượng kim loại thu được ở trên tan hết vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư.  

HD Giải: 

Đặt công thức của oxit kim loại là: A2Ox
 Các PTHH:       A2Ox + xCO     
[image: image168.wmf]¾
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      2A  + xCO2  (1)

                           CO2  + Ca(OH)2   
[image: image169.wmf]®

    CaCO3  + H2O   (2)

Có thể có:               CaCO3 + CO2   + H2O  
[image: image170.wmf]®

 Ca(HCO3​)2    (3)


[image: image171.wmf]2
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CaOH

n

 = 2,5 . 0,025 = 0,0625 (mol);     

[image: image172.wmf]3

CaCO
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 = 5/100 = 0,05 (mol)

Bài toán phải xét 2 trường hợp:

1.TH1: Ca(OH)2 dư ( phản ứng (3) không xảy ra

Từ (2):
[image: image173.wmf]2

CO

n

 = 
[image: image174.wmf]3

CaCO
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 = 0,05 mol ( theo (1) 
[image: image175.wmf]2
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[image: image176.wmf]1

x

.0,05 mol

Ta có pt:  ( 2MA + 16x) . 0,05
[image: image177.wmf]1

x

 = 4 

Giải ra ta được: MA = 32 x với x = 2;    MA = 64 thỏa mãn

Vậy A là Cu, oxit là CuO

Đặt t = nCO dư   hh khí X , ta cóphương trình tỉ khối:


[image: image178.wmf]+
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(t0,05).2

 
[image: image179.wmf]Þ

 t = 0,03 mol

( giá trị của VCO ban đầu = (0,03 + 0,05) . 22,4 = 1,792 (lit) 

PTHH khi cho Cu vào dd H2SO4 đặc, nóng

          Cu   + 2H2SO4     
[image: image180.wmf]®

   CuSO4  + SO2  + 2H2O    (4)

Từ (1): n Cu = 
[image: image181.wmf]2

CO

n

= 0,05 mol. Theo (4): 
[image: image182.wmf]2

SO
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= 0,05 mol

[image: image314.wmf]3

2

( V     = 0,05 . 22,4 = 1,12 (lit)

2. TH2: CO dư ( phản ứng (3) có xảy ra

Từ (2): 
[image: image183.wmf]2
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= 
[image: image184.wmf]3
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= 
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CaOH

n

= 0,0625 mol

Bài ra cho: 
[image: image186.wmf]3

CaCO

n

chỉ còn 0,05 mol chứng tỏ  
[image: image187.wmf]3

CaCO

n

bị hòa tan ở (3) là: 

0, 0625  0,05 = 0,0125 (mol)

Từ (3): 
[image: image188.wmf]2
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[image: image189.wmf]3
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bị hòa tan = 0,0125 mol

( Tổng 
[image: image190.wmf]2

CO

n

= 0,0625 + 0,0125 = 0,075 (mol)

Từ (1): n A2Ox = 
[image: image191.wmf]1
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. 0,075  (mol)

Ta có pt: (2MA + 16x) 
[image: image192.wmf]0,075

x

 = 4 ( MA = 
[image: image193.wmf]56
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Với x = 3;  MA = 56 thỏa mãn. Vậy A là Fe ; oxit là Fe2O3

Tương tự TH 1 ta cóphương trình tỉ khối: 

   
[image: image194.wmf]+
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       Giải ra ta được  t = 0,045 

( VCO = (0,075 + 0,045) . 22,4 = 2,688 (lit) 

PTHH khi cho Fe vào dd H2SO4 đn:

           2Fe + 6 H2SO4     
[image: image195.wmf]®

   Fe2(SO4)3  + 3 SO2  + 6 H2O   (5)

nFe = 0,025 . 2 = 0,05 (mol) ( 
[image: image196.wmf]2
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Bài 19: Dẫn luồng khí CO dư qua hỗn hợp các oxit: CaO; CuO; Fe3O4; Al2O3 nung nóng (các oxit có số mol bằng nhau). Kết thúc phản ứng thu được chất rắn (A) và khí (B). Cho (A) vào H2O ( lấy dư) được dung dịch (C) và phần không tan (D). Cho (D) vào dung dịch  AgNO3 ( số mol AgNO3 bằng 7/4 số mol các oxit trong hỗn hợp đầu), thu được dd (E) và chất rắn (F). Lấy khí (B) cho sục qua dung dịch (C) được dung dịch (G) và kết tủa (H). Viết các phương trình hoá học của phản ứng xảy ra, xác định thành phần của (A),(B),(C),(D),(E),(F),(G),(H).

HD Giải:

- Gọi số mol mỗi oxit là a mol; 
[image: image197.wmf]3
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n
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+ Phản ứng khi cho CO dư qua hỗn hợp các oxit nung nóng:

CO + CuO  
[image: image198.wmf]o
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Cu + CO2
a mol   a mol         a mol

4CO+ Fe3O4 
[image: image199.wmf]o
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3Fe+ 4CO2
 4a mol   a mol       3a mol

->Thành phần của A: Cu = a mol; Fe = 3a mol; CaO = a mol; Al2O3= a mol.

->Thành phần khí B: CO2 = 5a mol; CO dư.

+ Khi cho A vào nước dư:

CaO + H2O -> Ca(OH)2
a mol                 amol

Al2O3 + Ca(OH)2 -> Ca(AlO2)2 + H2O

a mol       a mol          a mol

-> Thành phần dd C: Ca(AlO2)2= a mol; H2O

-> Thành phần D: Cu = a mol; Fe= 3a mol

+ Khi cho D vào dd AgNO3:

Fe + 2AgNO3 -> Fe(NO3)2 + 2Ag

3a     6a mol              3a  mol   6a mol

Cu + 2AgNO3 -> Cu(NO3)2 + 2Ag

0,5a mol  a mol    0,5a mol      a mol

-> thành phần dd E: Fe(NO3)2= 3a mol; Cu(NO3)2= 0,5a mol; H2O

-> Thành phần F: Ag= 7a mol; Cu= 0,5a mol

+ Phản ứng khi cho khí B sục qua dd C:

CO2 + 3H2O + Ca(AlO2)2 -> CaCO3 + 2Al(OH)3
a mol                 a mol            a mol       2 amol

CO2 + CaCO3 + H2O  -> Ca(HCO3)2
a mol   a mol                     a mol

-> Thành phần dung dịch G: Ca(HCO3)2= a mol; H2O

-> Thành phần kết tủa H: Al(OH)3= 2a mol
Bài 20: Chia m gam hỗn hợp A gồm Ba và Al thành 2 phần như nhau:
- Phần 1: tan trong nước dư thu được 1,344 lít khí H2(đktc) và dung dịch B.

- Phần 2: tan trong dung dich Ba(OH)2 dư thu được 10,416 lít khí H2(đktc)

Tính khối lượng kim loại Al trong hỗn hợp ban đầu?

Cho 50ml dd HCl vào dung dịch B. Sau phản ứng thu được 7,8g kết tủa. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng?

HD Giải: 

a) 
[image: image200.wmf]V
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( phần 1) < 
[image: image201.wmf]V

H

2

( phần 2) do đó ở phần 1, Al còn dư, lượng H2 được tính theo Ba.

- Gọi a,b lần lượt là số mol của Ba và Al có trong mỗi phần( a,b >0)

* Phần 1: PTHH: Ba + 2H2O -> Ba(OH)2 + H2

                                           a mol               a mol        a mol

         2Al + Ba(OH)2 + 2H2O-> Ba(AlO2)2 + 3H2

                           a mol                        amol           3a mol


[image: image202.wmf]1,344
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nBa= 0,015 mol

* Phần 2: PTHH: Ba + 2H2O -> Ba(OH)2 + H2

                                           a mol               a mol        a mol

         2Al + Ba(OH)2 + 2H2O-> Ba(AlO2)2 + 3H2

                b mol                                                    1,5b mol


[image: image203.wmf]b

10,416

na1,5b0,4650,3

H

22,4

2

¾¾®

=+===


nAl= 0,3 mol -> mAl= 0,3.27= 8,1(g)

b)dd B chứa Ba(AlO2)2: a mol.


[image: image204.wmf]0,78
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Có hai trường hợp xảy ra:

* Trường hợp 1: Lượng axit thiếu chỉ đủ để tạo kết tủa theo phản ứng

Ba(AlO2)2  + 2HCl + 2H2O -> BaCl2 + 2Al(OH)3
                          0,01 mol                       0,01 mol


[image: image205.wmf]0,01
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image206.wmf]
*Trường hợp 2: Lượng axit đủ để xảy ra hai phản ứng, kết tủa bị hòa tan một phần.

Ba(AlO2)2  + 2HCl + 2H2O -> BaCl2 + 2Al(OH)3
 0,015 mol     0,03 mol                          0,03 mol

        Al(OH)3        +    3HCl -> AlCl3 + 3H2O

       ( 0,03- 0,01) mol   0,06 mol


[image: image207.wmf]0,09
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Bài 21: Hỗn hợp chất rắn X gồm 0,1 mol Fe2O3 và 0,2 mol Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X bằng dung dịch HCl dư, sau đó cho tiếp dung dịch NaOH dư vào. Kết thúc phản ứng, lọc kết tủa rồi đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn Y. Tính a

HD Giải: 
[image: image316.emf]Fe2O3 +  6HCl               2 FeCl3  +  3H2O  (0,1)

Fe3O4  +  8HCl               2 FeCl3  +  FeCl2  +  4 H2O (0,1)

3 NaOH  +  FeCl3            Fe(OH)3  +  3 NaCl (0,1)

2 NaOH  +  FeCl2            Fe(OH)2  +  2 NaCl (0,1)

NaOH  +  HCl               NaCl  +  H2O (0,1)

2Fe(OH)3     t0        Fe2O3  + 3 H2O 0,1)

4 Fe(OH)2  +  O2      t0      2 Fe2O3  +  4 H2O (0,1)

Ta có nFe  = 0,8 mol (0,3)

 => nFe2O3 = 0,4 mol(0,2)

=> mFe2O3 = 0,4 . 120 = 48 g(0,3)

Bài 22: Nhúng 1 thanh sắt nặng 100 gam vào 500ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 0,08M và Ag2SO4 0,004M. Sau 1 thời gian lấy thanh sắt ra cân lại và thấy khối lượng là 100,48 gam. Tính khối lượng kim loại bám vào thanh sắt và nồng độ mol các chất trong dung dịch sau phản ứng. Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

HD Giải: 
- 
[image: image208.wmf]==
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CuSOAgSO

n0,04mol;n0,002mol


- PTHH   Fe  +  Ag2SO4  
[image: image209.wmf]¾¾®

  FeSO4  +  2Ag            (1)

                Fe  +  CuSO4  
[image: image210.wmf]¾¾®

  FeSO4  + Cu                  (2)

*TH1: Chỉ xảy ra (1). Đặt số 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image213.wmf]Þ=>
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*TH2: Xảy ra cả (1) và (2)

- Theo (1) 
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- Gọi 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image218.wmf]Þ=

a0,02


- Vậy khối lượng kim loại bám vào thanh sắt là: 108.0,004 + 64.0,02 = 1,712 gam

- Sau pứ trong dd có 0,04–0,02=0,02 mol CuSO4 dư và 0,002+0,02=0,022 mol FeSO4.
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Bài 23: Cho 0,51 gam hỗn hợp A ở dạng bột gồm Fe và Mg vào 100 ml dung dịch CuSO4. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, lọc, thu được 0,69 gam chất rắn B và dung dịch C. Thêm dung dịch NaOH dư vào C, lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, được 0,45 gam chất rắn D. 

     a) Tính nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng.
     b) Hòa tan hoàn toàn chất rắn B trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được V lít khí SO2 duy nhất ở đktc. Tính V?

HD Giải:
Theo đề: Lúc đầu dùng 0,51 gam hỗn hợp Mg và Fe, qua những biến đổi chỉ thu được 0,45 gam MgO và Fe2O3 ( CuSO4 thiếu, Fe dư.

Các phương trình hóa học:

    Mg + CuSO4 ( MgSO4 + Cu                       (1)

    Fe + CuSO4 ( FeSO4 + Cu                          (2)

Vì Mg mạnh hơn Fe nên Mg phản ứng hết, Fe phản ứng với phần CuSO4 còn lại và Fe dư. Do đó chất rắn B gồm Cu và Fe dư.

    MgSO4 + 2NaOH ( Mg(OH)2( + Na2SO4   (3)

    FeSO4 + 2NaOH ( Fe(OH)2( + Na2SO4      (4)

Nung kết tủa trong không khí:

    Mg(OH)2 ( MgO + H2O                               (5)

    4Fe(OH)2 + O2 ( 2Fe2O3 + 4H2O                 (6)

Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và Fe có trong 0,51 gam hỗn hợp, a là số mol Fe tham gia phản ứng (2).

Ta có: 24x + 56y = 0,51                                     (I)

56(y – a) + 64(x + a) = 0,69                              (II)

40x + 160.a/2 = 0,45                                         (III)

Kết hợp (I), (II) và (III) ta có: x = 0,00375 ; y = 0,0075 ; a = 0,00375

a) Nồng độ mol của dung dịch CuSO4:

CM(CuSO
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b) Thể tích khí SO2 sinh ra (đktc).

Chất rắn B gồm Fe dư và Cu. Khi cho B tác dụng với H2SO4 đặc, nóng:

    2Fe + 6H2SO4(đặc,nóng) ( Fe2(SO4)3 + 3SO2( + 6H2O     (7)

    Cu + 2H2SO4(đặc,nóng) ( CuSO4 + SO2( + 2H2O             (8)

(7) ( nSO
[image: image223.wmf]2

 = 
[image: image224.wmf]2

3

nFe dư  = 
[image: image225.wmf]2

3

(y – a) = 
[image: image226.wmf]2

3

(0,0075 – 0,00375) = 0,005625 mol

(8) ( nSO
[image: image227.wmf]2

 = nCu = x + a = 0,0075 + 0,00375 = 0,01125 mol

VSO
[image: image228.wmf]2

 = 22,4.(0,005625 + 0,01125) = 0,378 lít.
Bài 24: Hoà tan hỗn hợp A thu được từ sự nung bột Al và S bằng dung dịch HCl lấy dư thấy còn lại 0,04 gam chất rắn và có 1,344 lít khí bay ra ở (đktc). Cho toàn bộ khí đó đi qua dung dịch Pb(NO​3)2 lấy dư, sau phản ứng thu được 7,17 gam kết tủa màu đen. 


Xác định thành phần phần trăm khối lượng của  Al và S trước khi nung.

HD Giải: 

                       2Al  + 3S  =  Al2S3 


(1)



T/h 1: Hỗn hợp A gồm: Al2S3 và Al dư. 

Theo gt A tdụng dd HCl dư, sp’còn 0,04 gam chất rắn (Vô lý) loại



T/h 2: Hỗn hợp A gồm: Al2S3 và S dư.


             Al2S3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2S

(2)







H2S + Pb(NO3)2 = PbS   + 2HNO3
(3)





                     n          = 1,344 : 22,4 = 0,06mol





Từ (3): n        = n          =                             0,06mol (Vô lý), loại

Vậy T/h 3: Hỗn hợp A phải gồm:Al2S3, Aldư, Sdư.( pứ xảy ra không h/toàn)




2Aldư + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2 

(2/ )





Ta có: n              = 0,06mol;   m        = 0,04gam





Từ (3): n        = 0,03mol           n     = 0,06 - 0,03 = 0,03mol



Từ (1,2): n          =     n        = 0,03 : 3 = 0,01mol




Từ (1): n       =  2n           = 2 . 0,01 = 0,02mol






      n       =  3n          =  3 . 0,01=  0,03mol






Từ (2/ ): n         =     n     =     . 0,03 = 0,02mol





        m      = ( 0,02 + 0,02 ). 27 = 1,08 gam 


  m      = 0,03.32 + 0,04 = 1 gam


                         Vậy : % m         =
[image: image229.wmf]            = 51,92%








% m         = 48,08%
Bài 25: Cho 27,4 gam Ba vào 500 gam dd hỗn hợp gồm CuSO4 2% và (NH4)2SO4 1,32% rồi đun nóng để đuổi hết NH3. Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng được khí A, kết tủa B, dung dịch C.


a) Tính thể tích khí A ở đktc 


b) Lấy kết tủa B rửa sạch rồi nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?


c) Tính nồng độ % của chất tan trong dung dịch C.

HD Giải:
Ba + 2H2O 
[image: image230.wmf]®

 Ba(OH)2 + H2
   (1)




       


Ba(OH)2 + CuSO4 
[image: image231.wmf]®

 Cu(OH)2 
[image: image232.wmf]¯

 + BaSO4 
[image: image233.wmf]¯


   (2)                   


     
Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 
[image: image234.wmf]®

 BaSO4 
[image: image235.wmf]¯

 + 2NH3 + 2H2O      (3)               
           (Cã thÓ viÕt 2 PT: Ba(OH)2 + (NH4)2SO4 
[image: image236.wmf]®

 BaSO4 
[image: image237.wmf]¯

 +  NH4OH 

                      Sau ®ã   : NH4OH
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Cu(OH)2  
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 CuO + H2O
(4)




       



BaSO4  
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 Không xảy ra phản ứng.






             Theo (1) ta có        nH
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= nBa(OH)
[image: image242.wmf]2

= nBa = 
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Ta thấy n
[image: image248.wmf]2

)

OH

(

Ba

> n
[image: image249.wmf]4

2

4

SO

)

NH

(

+ n
[image: image250.wmf]4

CuSO

nên Ba(OH)2 dư và 2 muối đều phản ứng hết    
Theo (2) ta có: n
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Theo (3) ta có: n
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        và    n
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a) VA(ĐKTC) = V
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b) Theo (4) ta có: nCuO = n
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mchất rắn = m
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+ mCuO = (0,0625 + 0,05). 233 + 0,0625 . 80 = 31,2125 (g)
        
c) dd C chỉ có dd Ba(OH)2 dư

mddC = mBa + mdd hỗn hợp ban đầu – m
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 mddC = 27,4 + 500 – 0,1125 . 233 – 0,0625 . 98 – 0,2 . 2 – 0,1 . 17 = 492,96 (g)    
C%ddBa(OH)
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Bài 26: Khi hßa tan hÕt cïng mét l­îng kim lo¹i R vµo dung dÞch H2​SO4 lo·ng võa ®ñ vµ vµo dung dÞch HNO3 lo·ng võa ®ñ th× l­îng khÝ H2 vµ NO tho¸t ra cã thÓ tÝch b»ng nhau (ë cïng ®iÒu kiÖn). §em c« c¹n hai dung dÞch sau ph¶n øng th× nhËn ®­îc khèi  l­îng muèi sunfat b»ng 62,81% khèi l­îng muèi nitrat. X¸c ®Þnh kim lo¹i  R .

HD Giải:

V× khi ph¶n øng víi HNO 3  vµ H2SO4 hãa trÞ cña R trong c¸c muèi t¹o thµnh cã thÓ kh¸c nhau. Gäi x, y lÇn l­ît lµ hãa trÞ cña R trong muèi sun fat vµ muèi nitrat

( x,y 
[image: image273.wmf]Ì

 
[image: image274.wmf]*
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)
C¸c PTHH x¶y ra:  2R + x H2SO4 
[image: image275.wmf]®

R2(SO4)x + x H2.                     (1)

                                    a                           
[image: image276.wmf]2

a
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                                 3R +4 y HNO3 
[image: image278.wmf]®

3R(NO3)y  + yNO+ 2yH2O   (2)

                                    a                           a                  
[image: image279.wmf]3

ay


Gäi a lµ sè mol R tham gia ph¶n øng (1) vµ (2)( a >0)

Theo bµi ra : nH2 = nNO , hay :  
[image: image280.wmf]2

ax

 = 
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 x =
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MÆt kh¸c : 
[image: image284.wmf]2

a

(2R+ 96x ) = 0,6281. a(R +62 y) 
[image: image285.wmf]Û

 R + 48x = 0,6281R+38,9422y
                                                                            
[image: image286.wmf]Û

0,3719 R = 38,9422y – 48x 
Thay  x =
[image: image287.wmf]3
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y

vµo ta cã : 0,3719 R = 38,9422y – 48. 
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 EMBED Equation.3  [image: image289.wmf]Û

 0,3719 R= 6,9422 y

[image: image290.wmf]Û

R=18,67 y ( xÐt thÊy y= 3, R = 56 tháa m·n víi kim lo¹i Fe)

VËy R lµ Fe ( x= 2)
Bài 27: Cho 25,65g hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu vào m1 gam dung dịch Y chứa HCl và H2SO4 thu được m2 gam dung dịch Z chỉ chứa các muối tan và V lit (đktc) khí H2, còn lại m3 gam một kim loại không tan. Cho từ từ dung dịch Na2CO3 tới dư vào dung dịch Z thì thu được 23,3 gam hỗn hợp chất rắn T. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a) Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính khối lượng của mỗi kim loại có trong hỗn hợp X. Biết m2 – m1 = 9 gam

c) Tính khối lượng muối có trong dung dịch Z

HD Giải: Các PTHH xảy ra:

2Al   +    6HCl ( 2AlCl3   +  3H2  ( 

                                                    (1)

2Al   +    3H2SO4 ( Al2(SO4)3   +  3H2 ( 
                                                    (2)

Fe   +    2HCl ( FeCl2   +  H2 ( 

                                                                                                (3)

Fe    +    H2SO4 ( Fe SO4   +  H2 ( 

                                                     
(4)

3Na2CO3    +      2AlCl3     +  3H2O  ( 6NaCl       +   2Al(OH)3 (    +  3CO2  (    (5)

3Na2CO3    +   Al2(SO4)3   +  3H2O  ( 3Na2SO4   +   2Al(OH)3 (    +  3CO2  (    (6)

Na2CO3    +      FeCl2     ( 2NaCl       +   FeCO3 ( 



      (7)
Na2CO3    +      FeSO4     ( Na2SO4   +   FeCO3 ( 



      (8)

Theo đề:  25,65 gam X   +  m1(g) dd axit ( m2(g) dung dịch muối + m3(g) Cu +  V(l) H2
 Vì m2 – m1 = 9(g) nên khối lượng KL pư nhiều hơn khối lượng H2 thoát ra là 9 gam

 Gọi x,y là số mol của Al và Fe trong hỗn hợp

                                                         78x + 116y = 23,3  (*)

      27x + 56y – 2(1,5x + y)= 9  ( 24x + 54y = 9   (**)

Giải (*) và (**) được:    x = 0,15 ; y = 0,1 


mAl = 4,05 (g) ;  mFe = 5,6(g) ; mCu = 16(g)

c) 
[image: image291.wmf]H

2

n

 = (1,5. 0,15 + 0,1) = 0,325 mol

-Nếu dung dịch axit chỉ có HCl:

   Số mol Cl  = 2.số mol H2 = 0,65 mol

   Khối lượng muối trong Z: m = 4,05 + 5,6 + 0,65( 35,5 = 32,725 g

- Nếu dung dịch axit chỉ có H2SO4
   Số mol SO4 = số mol H2 = 0,325 (mol)

   Khối lượng muối trong Z: m = 4,05 + 5,6 + 0,325( 96 = 40,85 g

Vậy khối lượng muối trong Z nằm trong khoảng:         32,725g < m < 40,85 gam
H2S





H2





H2S





� EMBED Equation.3  ���





Sdư





(H2S, H2)





� EMBED ChemDraw.Document.6.0  ���





PbS





� EMBED ChemDraw.Document.6.0  ���





� EMBED Equation.3  ���





H2S





� EMBED Equation.3  ���





H2S





� EMBED ChemDraw.Document.6.0  ���





� EMBED ChemDraw.Document.6.0  ���





t0





t0





SO2





SO2





� EMBED ChemDraw.Document.6.0  ���





� EMBED ChemDraw.Document.6.0  ���





� EMBED ChemDraw.Document.6.0  ���





� EMBED ChemDraw.Document.6.0  ���





� EMBED ChemDraw.Document.6.0  ���





� EMBED ChemDraw.Document.6.0  ���





� EMBED ChemDraw.Document.6.0  ���





MgO  





Mg(NO3)2  





Mg(NO3)2  





Mg pư





Mg dư





AgNO3  





AgNO3  





Mg(NO3)2  





MgCl2  





KCl  





NaCl  





MgCl2  





Al2S3





Al2S3





Al pư





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





H2





Spư





Al2S3





Al dư





mhh = 1,08 + 1 = 2,08 gam





Al bđ





S bđ





� EMBED Equation.3  ���





Al bđ    





S bđ











_1359732497.unknown

_1363849236.unknown

_1382214042.unknown

_1412693740.unknown

_1412693744.unknown

_1412693746.unknown

_1412693748.unknown

_1412693749.unknown

_1412693747.unknown

_1412693745.unknown

_1412693742.unknown

_1412693743.unknown

_1412693741.unknown

_1382214614.unknown

_1386780100.unknown

_1386822495.unknown

_1412693739.unknown

_1386822518.unknown

_1386779003.unknown

_1386779049.unknown

_1386780073.unknown

_1382214734.unknown

_1382214185.unknown

_1382214270.unknown

_1382214166.unknown

_1377755604.unknown

_1382213442.unknown

_1382213873.unknown

_1382213954.unknown

_1382213809.unknown

_1382213866.unknown

_1377756054.unknown

_1382211256.unknown

_1377755926.unknown

_1377755659.unknown

_1363885391.unknown

_1377755369.unknown

_1377755399.unknown

_1377755559.unknown

_1377755133.unknown

_1377755176.unknown

_1363885887.unknown

_1377754733.unknown

_1377755024.unknown

_1377755054.unknown

_1377754767.unknown

_1364534855.unknown

_1363885523.unknown

_1363884389.unknown

_1363885050.unknown

_1363885142.unknown

_1363885025.unknown

_1363869437.unknown

_1363869456.unknown

_1363869195.unknown

_1362928384.unknown

_1362930216.unknown

_1362930381.unknown

_1362930634.unknown

_1363849152.unknown

_1362930526.unknown

_1362930241.unknown

_1362930249.unknown

_1362930228.unknown

_1362929855.unknown

_1362930097.unknown

_1362930155.unknown

_1362930058.unknown

_1362929750.unknown

_1362929756.unknown

_1362929720.unknown

_1362669023.unknown

_1362669323.unknown

_1362703408.unknown

_1362714422.unknown

_1362927148.unknown

_1362703441.unknown

_1362669534.unknown

_1362670805.unknown

_1362679780.unknown

_1362669385.unknown

_1362669189.unknown

_1362669245.unknown

_1359733368.unknown

_1359733512.unknown

_1362658151.unknown

_1359733449.unknown

_1359733260.unknown

_1359733299.unknown

_1359733155.unknown

_1322801268.unknown

_1346572162.unknown

_1359726251.unknown

_1359732257.unknown

_1359732432.unknown

_1359732488.unknown

_1359732389.unknown

_1359728130.unknown

_1359731380.unknown

_1359728076.unknown

_1359723345.unknown

_1359725304.unknown

_1359726017.unknown

_1346572216.unknown

_1359568653.unknown

_1346572449.unknown

_1346571258.unknown

_1346571776.unknown

_1346571788.unknown

_1346571633.unknown

_1346571662.unknown

_1346571709.unknown

_1346571285.unknown

_1322809527.unknown

_1322827953.unknown

_1324574955.unknown

_1346552367.unknown

_1322828144.unknown

_1322828239.unknown

_1322828060.unknown

_1322828073.unknown

_1322826880.unknown

_1322827920.unknown

_1322826818.unknown

_1322809291.unknown

_1322809354.unknown

_1322809378.unknown

_1322809315.unknown

_1322801483.unknown

_1322801504.unknown

_1229117942.unknown

_1322800374.unknown

_1322800764.unknown

_1322801119.unknown

_1322801188.unknown

_1322800813.unknown

_1322801086.unknown

_1322800430.unknown

_1322800699.unknown

_1322800727.unknown

_1322800537.unknown

_1322800398.unknown

_1273691659.unknown

_1317319809.unknown

_1322799937.unknown

_1322799976.unknown

_1322768159.unknown

_1274358216.unknown

_1317275484.unknown

_1273693885.unknown

_1274327281.cdx

_1274326822.cdx

_1273693797.unknown

_1266085059.unknown

_1273691562.unknown

_1266089063.unknown

_1266150719.unknown

_1273607873.unknown

_1266089161.unknown

_1266088849.unknown

_1266082480.unknown

_1266084920.unknown

_1259239702.unknown

_1265889166.unknown

_1229126507.unknown

_1252348447.unknown

_1229117943.unknown

_1102937039.unknown

_1197671527.unknown

_1197671844.unknown

_1197823076.unknown

_1229117941.unknown

_1197833209.unknown

_1197672299.unknown

_1197672437.unknown

_1197672477.unknown

_1197672392.unknown

_1197672171.unknown

_1197671678.unknown

_1197671710.unknown

_1197671618.unknown

_1197650717.unknown

_1197671301.unknown

_1197671470.unknown

_1197670994.unknown

_1173378715.unknown

_1173497567.cdx

_1197650631.unknown

_1173497256.cdx

_1173378778.unknown

_1173376512.unknown

_1173377395.unknown

_1173377976.unknown

_1102937412.unknown

_1173376446.unknown

_1077124885.unknown

_1102935757.unknown

_1102936690.unknown

_1102936956.unknown

_1102936067.unknown

_1102892986.unknown

_1102935744.unknown

_1102935664.unknown

_1102892346.unknown

_1077123452.unknown

_1077123839.unknown

_1077124467.unknown

_1077123814.unknown

_1077122943.unknown

_1077122973.unknown

_1077122839.unknown

_1077118229.unknown

